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KẾ HOẠCH 

Phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố Hà Nội năm 2024 

 
 

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà 

Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người 

Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 176/KH-UBND 

ngày 30/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU 

ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch 17/KH-UBND ngày 12/01/2024 

của UBND thành phố Hà Nội về hoạt động thể dục thể thao phong trào thành phố 

Hà Nội năm 2024; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển 

phong trào thể dục thể thao thành phố Hà Nội năm 2024, các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu triển 

khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về thể dục, thể thao giai đoạn 

2021- 2025; Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về 

“Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội 

thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 

lĩnh vực thể dục thể thao cần thực hiện góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố và của ngành thể dục thể thao 

Hà Nội năm 2024. 

2. Phát triển sâu rộng thể dục, thể thao cho mọi người, nâng cao sức khỏe 

Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng tuổi thọ của người Việt Nam. 

Đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 góp phần hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu và 

nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch có chất lượng, cụ thể, phù hợp 

với tình hình thực tế của thành phố Hà Nội, huy động mọi nguồn lực của các 

cấp, các ngành, các địa phương và xã hội tham gia thực hiện kế hoạch đạt hiệu 

quả cao nhất. 

II. CHỈ TIÊU 
 

1. Số người tập thường xuyên      43% 

2. Số gia đình thể thao      32% 

3. Số câu lạc bộ thể dục thể thao 7.665 CLB 
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4. Số đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao cấp Thành phố   620 đơn vị 

5. Số giải thi đấu thể thao (tối thiểu) cấp huyện  10 giải/huyện 

6. Số giải thi đấu thể thao (tối thiểu) cấp xã 05 giải/xã 

III. NỘI DUNG 

1. Công tác phổ cập tuyên truyền về thể dục thể thao 

1.1. Thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố về thể dục, thể thao 

giai đoạn 2021- 2025; Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy 

Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng 

người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô 

lần thứ XI năm 2025 – 2026. 

1.2. Phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý 

TDTT đến các cơ sở thể thao trên địa bàn Thành phố; Tổ chức các đợt tập huấn 

về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, các huấn luyện viên, các liên 

đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 1.3. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên cơ sở cho các Trung tâm Văn 

hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện; các lớp tập huấn chuyên môn cho người 

hướng dẫn tập luyện thể thao tại các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể 

thao theo hình thức xã hội hóa. 

1.4. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện, giải thể 

thao thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 

19/11/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức giải thi 

đấu thể thao quần chúng, Quyết định số 5859/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của 

UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực văn hóa 

thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. 

2. Định hướng phát triển các môn thể dục thể thao cho từng đối 

tượng tập luyện và thi đấu 

2.1. Thanh, thiếu niên, học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng đại học: 

Chú trọng phát triển tập luyện và thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe 

Phù Đổng, đồng thời tạo nguồn phát triển thể thao thành tích cao như Bóng rổ, 

Bóng chuyền, Bơi lội, Cờ Vua, Điền kinh, Bóng đá, Khiêu vũ, Thể dục Aerobic, 

Võ thuật, Thể thao điện tử, Vật, các môn thể thao dân tộc... 

2.2. Thể thao trong lực lượng vũ trang: Định hướng phát triển các môn trong 

nội dung chiến sỹ khỏe như Bơi lội, Lặn, 7 môn phối hợp, Võ thuật, Bắn súng... 

2.3. Công chức, viên chức, người lao động, công nhân, nông dân: Phát 

triển tập luyện các môn như Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Điền kinh... 

2.4. Người cao tuổi, Cựu chiến binh, phụ nữ: Phát triển các môn như 

Thể dục dưỡng sinh, Khiêu vũ thể thao, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền 

hơi, Cờ tướng... 

2.5. Thể thao cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số: Hướng dẫn đồng 

bào Bắn nỏ, Ném còn, Đẩy gậy, Kéo co, Bóng chuyền, Chạy việt dã... 
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3. Phát triển các thiết chế thể dục thể thao cơ sở 

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

17/02/2022 của UBND Thành phố; Năm 2024 lắp đặt 22 mô hình tập luyện mẫu 

theo tiêu chí của Thành phố tại 16 quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Đống 

Đa, Sơn Tây, Thanh Trì, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Gia Lâm, Ba 

Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy. 

Hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 54 điểm trên địa bàn Thành phố. 

3.2. Phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ thôn, xóm, 

tổ dân phố, xã, phường… xây dựng chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh theo Kế 

hoạch 271/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội triển khai 

thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

4. Phát huy vai trò của Liên đoàn, Hội thể thao 

Hướng dẫn, phối hợp, định hướng các Liên đoàn, Hội thể thao thành phố 

Hà Nội chủ động đăng cai, tổ chức các giải thi đấu của Thành phố, các Giải thể 

thao cấp Hội theo hình thức xã hội hóa và xã hội hóa một phần, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả; thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao theo 

sở thích, nhu cầu; tổ chức Đại hội đúng nhiệm kỳ.  

5. Hợp tác quốc tế, giao lưu hợp tác trong nước 

- Tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm, trao đổi, giao lưu tại các 

tỉnh, thành trong và ngoài nước.   

- Đón tiếp các đoàn của các địa phương trong và ngoài nước tới Hà Nội 

học tập trao đổi kinh nghiệm phát triển thể dục thể thao quần chúng; Tổ chức 

các chương trình giao lưu, hội thảo về phát triển thể thao phong trào và phát 

triển các câu lạc bộ thể thao cơ sở thông qua các giải thể thao Hà Nội mở rộng  

6. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực iện tại cơ sở. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm tra đối với 

các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; chủ động phối hợp với các Sở, 

ngành, UBND quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh 

hoạt động thể dục thể thao theo quy định. 

- Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác tổ chức các giải thi 

đấu thể thao theo hình thức xã hội hóa.  

- Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp và triển khai kế hoạch, 

chương trình liên tịch hoạt động thể dục thể thao giữa Sở Văn hóa và Thể thao 

và các Sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố giai đoạn 2021-2025. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục thể thao 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; rà soát bổ sung dự 

thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã 

đánh giá công nhận đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao cấp Thành phố. Đánh giá 

phong trào Thể dục thể thao quần chúng theo Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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7. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô 

trong các năm 2024, 2025; Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô. 

- Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động và giải thể dục thể 

thao cho mọi người trên địa bàn Thành phố. 

 - Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp và hướng dẫn tổ chức 30 lớp phổ cập bơi 

cho trẻ em tại quận, huyện, thị xã, kiểm tra việc tổ chức các lớp phổ cập Bơi tại địa 

phương theo hình thức xã hội hóa. 

 - Xây dựng các bài tập thể thao cho các đối tượng quần chúng, hướng dẫn 

tập luyện cho người dân theo từng môn phù hợp với nhóm tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp... theo hình thức video clip số hóa phát hành trên các phương tiện truyền 

thông, cổng thông tin điện tử. 

- Tuyển chọn tập huấn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu 

09 giải thể thao quần chúng toàn quốc. Tổ chức thành lập các đội tuyển tham gia 

các giải thi đấu toàn quốc năm 2024 gắn với việc tập huấn của các đội tuyển 

theo kế hoạch đã được phê duyệt, phấn đấu đạt huy chương tại các giải quốc gia.  

(Chi tiết tại Phụ lục 03) 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Thành 

phố theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố Hà Nội 

năm 2024, các phòng ban chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao, xây dựng kế 

hoạch tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu Ban Giám đốc Sở, UBND Thành phố xây 

dựng và triển khai Kế hoạch. Tham mưu văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức điều 

hành các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trong quá trình 

thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tiễn của phong trào và kế hoạch của 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao, Hội thể thao quốc gia, chủ 

động xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Định kỳ báo 

cáo Ban Giám đốc Sở, UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch, chịu trách 

nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về công tác phát triển thể dục thể thao đảm bảo 

an ninh, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.  

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phát triển sự nghiệp 

TDTT đã định hướng tại Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 25/5/2022, Kế 

hoạch 17/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội. 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây 

dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tại địa phương. 

Hướng dẫn Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 
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thao các quận, huyện, thị xã, các Liên đoàn, Hiệp hội, Hội Thể thao, các doanh 

nghiệp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các giải thể thao tại địa phương, 

đơn vị đảm bảo chuyên môn và tiến độ thời gian theo Kế hoạch của Thành phố. 

- Tham mưu văn bản trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức các 

hoạt động, các giải thể thao cấp Thành phố với quy mô lớn: Kế hoạch tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần 

thứ XI năm 2025-2026, tổ chức Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân, phát 

động giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 49-Vì hòa bình.. 

- Thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở giải quyết các thủ tục hành chính 

theo thẩm quyền. Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định trong lĩnh vực thể dục thể thao; xây dựng kế hoạch kiểm tra 

liên ngành về công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao theo hình thức xã hội hóa.  

- Phối hợp thực hiện đánh giá công nhận đơn vị tiên tiến về thể dục thể 

thao cấp Thành phố. Tham mưu công tác đánh giá phong trào Thể dục thể thao 

quần chúng theo Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND 

ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố về việc xây dựng, lắp đặt các thiết bị 

luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân giai đoạn 2022 - 2025. 

Năm 2024 lắp đặt 22 điểm tập luyện mẫu tại 16 quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn 

Kiếm, Đống Đa, Sơn Tây, Thanh Trì, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Gia 

Lâm, Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu 

Giấy. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 54 điểm trên địa bàn Thành phố. 

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các văn bản, 

kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 

09/11/2023 của UBND Thành phố về Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố 

Hà Nội lần thứ X năm 2024. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận đơn 

vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao khối trường học. Theo dõi, tổng hợp, báo 

cáo đánh giá các chỉ tiêu giáo dục thể chất trong nhà trương. 

- Tham mưu chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối 

hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của 

Thành phố về quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao. Theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố. 

2. Văn phòng Sở 

- Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng hợp các hoạt động định kỳ báo cáo Ban Giám 

đốc và UBND thành phố Hà Nội. 

- Thẩm định, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán đối với các nhiệm 

vụ thuộc khối Văn phòng Sở quản lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

- Phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, xây dựng các tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến về TDTT, khen thưởng VĐV, HLV, trọng tài đạt thành 

tích xuất sắc. 
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3. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Căn cứ Kế hoạch được UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phê 
duyệt, trên cơ sở đề xuất của Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Văn phòng Sở và 
các đơn vị liên quan căn cứ khả năng cân đối kính phí từ ngân sách Thành phố 
cấp cho Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở bố trí kinh 
phí, phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện theo quy định.  

4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội 

- Phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao triển khai thực hiện Kế 
hoạch của UBND Thành phố về thể dục thể thao; tổ chức các hoat động thể dục 
thể thao cho mọi người năm 2024 đã được UBND Thành phố phê duyệt. 

- Bố trí trọng tài, thư ký, giám sát đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị, cơ 
sở vật chất tại các giải thi đấu thể thao cấp Thành phố theo Kế hoạch và Quyết 
định của Giám đốc Sở. 

5. Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, 
phòng Quản lý Thể dục thể thao tuyển chọn, lực lượng vận động viên năng 
khiếu, vận động viên trẻ thông qua các giải thi đấu thể thao học sinh, giải hè 
thành phố Hà Nội năm 2024.  

6. Thanh tra Sở 

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao thường xuyên kiểm 
tra, giám sát và hướng dẫn, đôn đốc Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện, thị 
xã kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
TDTT thực hiện tốt các yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn đúng quy định. 

- Kiểm tra, giám sát các giải thi đấu thể thao trên địa bàn Hà Nội; công tác 
tuyển sinh năng khiếu của Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội. 

7. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 

Phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan theo chuyên môn nghiệp vụ và 
thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Ban Giám 
đốc Sở; Định kỳ gửi báo cáo tiến độ qua Văn phòng Sở. 

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ nhiệm vụ 
được phân công xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; quản lý, sử dụng, quyết 
toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính 
hiện hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc 
Sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, các 
tháng cuối quý, tháng 11 hàng năm, báo cáo Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng 
Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp) về kết quả đạt được, những khó khăn 
vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL;; 

- UBND Thành phố; 

- Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà; 

- Cục Thể dục thể thao; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị có nhiệm vụ trong KH; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

  - Lưu: VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đỗ Đình Hồng 
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PHỤ LỤC 1 

Chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng cấp huyện năm 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SVHTT ngày      /      /2024 

của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) 

 

TT Đơn vị 
Số người tập thể thao 

thường xuyên (%) 

Số gia đình  

thể thao (%) 

1 Ba Đình  62 39 

2 Hoàn Kiếm  45 35 

3 Hai Bà Trưng 45 35 

4 Đống Đa 45 35 

5 Tây Hồ 45 38 

6 Cầu Giấy 45 35 

7 Thanh Xuân 45 37 

8 Gia Lâm 42 32 

9 Đông Anh 42 33 

10 Bắc Từ Liêm 46 34 

11 Nam Từ Liêm 44 34 

12 Thanh Trì 45 33 

13 Sóc Sơn 38 28 

14 Hoàng Mai 44 34 

15 Long Biên 44 34 

16 Mê Linh 39 28 

17 Hà Đông 44 34 

18 Sơn Tây 44 34 

19 Ba Vì 31 22 

20 Phúc Thọ 43 30 

21 Thạch Thất 43 30 

22 Quốc Oai 43 30 

23 Đan Phượng 43 31 

24 Hoài Đức 43 31 

25 Chương Mỹ 38 28 

26 Thanh Oai 42 30 

27 Ứng Hoà 38 28 

28 Mỹ Đức 42 30 

29 Thường Tín 42 30 

30 Phú Xuyên 38 28 

 Chỉ tiêu toàn Thành phố 43 32 
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PHỤ LỤC 2 

Các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2024  

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SVHTT ngày      /      /2024 

của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) 

 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN 

I Các nội dung quản lý nhà nước   

1 1 

Kiểm tra đánh giá công tác phát xây dựng và triển khai kế hoạch thể 

thao cho mọi người trên địa bàn Thành phố; Quy hoạch Thể dục thể 

thao Quy hoạch Thủ đô 

Thường 

xuyên 

2 2 

Kiểm tra đánh giá đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao 

- Đánh giá đơn vị tiên tiến khối trường học 

- Đánh giá đơn vị tiên tiến các khối xã, phường, thị trấn, lực lượng 

vũ trang, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn Thành phố 

 

Tháng 4 - 6 

Tháng 10-11 

3 3 Tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm các tỉnh thành phố  Tháng 6 

4 4 

Mở lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn Bơi lặn, 

lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, 

lớp hướng dẫn viên người cao tuổi thành phố Hà Nội. 

Tháng 4 - 5 

5 5 Mở lớp tập huấn chuyên môn cho các bộ môn khác Tháng 6 - 11 

6 6 Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HLV thể thao Tháng 11 

7 7 
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng chống đuối nước 

và mở lớp dạy bơi cho trẻ em thành phố Hà Nội 
Tháng 5 

8 8 

Xây dựng các bài tập thể thao cho các đối tượng quần chúng, dựng 

video clip phát hành trên các phương tiện truyền hình, cổng thông 

tin điện tử 

Tháng 3 - 8 

9 9 

Lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời trên địa bàn thành phố 

Hà Nội theo chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy 

Hà Nội 02 năm 2024-2025 

Tháng 2 - 9 

II Các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người   

10 1 
Giải Vô địch Vật tự do, Vật dân tộc truyền thống mừng Xuân Giáp 

Thìn thành phố Hà Nội năm 2024 
Tháng 2 

11 2 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, phát động giải Chạy Báo 

Hànộimới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024 
Tháng 3 

12 3 Giải Thể thao giải trí thành phố Hà Nội Tháng 3 

13 4 Giải Lân sư rồng thành phố Hà Nội Tháng 3 

14 5 Giải Cầu lông gia đình thành phố Hà Nội Tháng 5 

15 6 
Chương trình biểu diễn thể thao chào mừng ngày sinh Chủ tịch    

Hồ Chí Minh 
Tháng 5 
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STT NỘI DUNG THỜI GIAN 

16 7 

Giải thi đấu các môn thể thao thanh thiếu niên hè thành phố Hà Nội  

(13 môn: Điền kinh, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ 

vua - Cờ tướng, Đá cầu, Karate, Kéo co, Thể dục Aerobic, 

Taekwondo, Võ cổ truyền, Wushu) 

Tháng 6 - 8 

17 8 Bóng đá ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội  Tháng 8 

18 9 Giải Bơi thành phố Hà Nội Tháng 8 

19 10 Giải Bóng đá 7 người các CLB Hà Nội Tháng 8 

20 11 
Diễu hành Mô tô rước cờ hoà bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày 

Giải phóng Thủ đô 
Tháng 10 

21 12 
Ngày hội Rèn luyện sức khỏe ngoài trời người cao tuổi thành phố 

Hà Nội 
Tháng 10 

22 13 
Giải thi đấu các môn thể thao người cao tuổi thành phố Hà Nội  

(4 môn: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Bóng bàn) 
Tháng 10 - 11 

23 14 
Chương trình biểu diễn Võ thuật thể thao chào mừng ngày Thành 

lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2024 
Tháng 12 

24 15 

Các giải thi đấu khác (do các đơn vị xin phép tổ chức thực hiện theo 

quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 

của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quy định về tổ chức giải thi 

đấu thể thao quần chúng) 

Thường 

xuyên  

III Các Giải thể thao Hà Nội mở rộng   

25 1 Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng Tháng 3 

26 2 Giải Bóng đá nữ Quốc tế Hà Nội Tháng 5 

27 3  Giải Vovinam Hà Nội mở rộng Tháng 8 

28 4 Giải Võ thuật cổ truyền HN mở rộng Tháng 8 

29 5 Giải Cờ nhanh Hà Nội mở rộng Tháng 8 

30 6 Giải Roller các Câu lạc bộ Hà Nội  Tháng 8 

31 7 Giải Đua xe đạp Hà Nội mở rộng Tháng 9 

32 8 Giải Đua xe đạp Quốc tế 2024 - Cup VTV Tháng 9 

33 9 Giải Teakwondo Hà Nội mở rộng  Tháng 9 

34 10 Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng Tháng 10 

35 11 Giải Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng Tháng 10 
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STT NỘI DUNG THỜI GIAN 

36 12 Giải Vô địch Thể hình Hà Nội mở rộng Tháng 10 

37 13 Giải Bóng rổ 5x5 Hà Nội mở rộng Tháng 11 

38 14 Giải Quần vợt Hà Nội mở rộng  Tháng 11 

IV Phối hợp tổ chức các hoạt động    

39 1 Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội năm học 2024 (16 môn) Tháng 3 

40 2 Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49 Tháng 10 

41 3 Giải Thể thao Hữu nghị thành phố Hà Nội Tháng 11 

42 4 Giải Vật tranh Cup Phùng Hưng Tháng 4 

43 5 Giải Thể thao Hữu nghị Việt Trung thành phố Hà Nội Tháng 11 

V Tổ chức Hội khỏe, Hội thao các đối tượng của Thành phố   

44 1 Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội Tháng 4 

45 2 Hội khỏe Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội Tháng 4 

46 3 Hội thi Dân vũ Phụ nữ Thủ Đô Tháng 8 

47 4 Hội thao Cán bộ công chức thành phố Hà Nội Tháng 5 

48 5 Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội  Tháng 10 

49 6 Hội khỏe Hội Nhà Báo thành phố Hà Nội  Tháng 10 

50 7 
Giải Thể thao thanh niên các khu công nghiệp và chế xuất thành 

phố Hà Nội 
Tháng 11 

51 8 Hội khỏe Thanh niên Sinh viên Thủ Đô Tháng 11 

52 9 Hội khỏe Cựu chiến binh thành phố Hà Nội  Tháng 11 

VI Phối hợp tổ chức các giải Marathon xã hội hoá:   

53 1 Giải Half Marathon Quốc tế Hà Nội Tháng 1 

54 2 Giải Half Marathon Tây Hồ mở rộng Tháng 2 

55 3 Giải Marathon Techcombank Hà Nội Tháng 9 

56 4 Giải Marathon VPbank Tháng 10 

57 5 Giải Marathon Long Biên mở rộng Tháng 10 

58 6 Giải Marathon Đường chạy Di sản Hà Nội Tháng 11 

59 7 Giải VnExpress Marathon Hà Nội Tháng 12 
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STT NỘI DUNG THỜI GIAN 

VII Tham gia thi đấu các giải thể thao quần chúng toàn quốc   

60 1  Giải Vô địch Kéo co toàn quốc  Tháng 3 

61 2  Giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc  Tháng 3 

62 3 Giải Lân sư rồng toàn quốc Tháng 4 

63 5 Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc Tháng 7 

64 6 Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc Tháng 7 

65 7 Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc Tháng 9 

66 4 Giải Bơi trung cao tuổi toàn quốc  Tháng 9 

67 8 Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc Tháng 10 

68 9 Giải Thể dục dưỡng sinh toàn quốc Tháng 10 
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PHỤ LỤC 3 

Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, 

ngành thành phố Hà Nội về phát triển thể dục, thể thao 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SVHTT ngày      /      /2024 

của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) 
 

TT Số ký hiệu Đơn vị phối hợp Tên văn bản 

1 
10/CTr-CAHN 

-SVHTT 

Công an thành phố 

Hà Nội 

Chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ 

chức hoạt động thể dục, thể thao trong công an 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. 

2 
142/KHLT-LĐLĐ 

-SVHTT-SYT 

Liên đoàn Lao động 

và Sở Y tế thành 

phố Hà Nội 

Kế hoạch hướng dẫn tập luyện thể dục thể 

thao nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng 

chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công 

nhân lao động giai đoạn 2022-2025. 

3 
522/CTPH-

LĐLĐ-SVHTT 

Liên đoàn Lao động 

thành phố Hà Nội 

Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống 

văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, 

thể thao của công chức, viên chức, công nhân 

lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên Thành phố giai đoạn 2021-2026 

4 
1659/CTr-

BTLTĐ-SVHTT 

Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội 

Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo, 

hoạt động thể dục, thể thao trong các đơn vị 

Quân đội và Dân quân Tự vệ đóng quân trên 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026. 

5 
27/CTr-HND-

SVHTT 

Hội Nông dân 

thành phố Hà Nội 

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể dục thể thao trong Nông dân 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 

6 
15/KHLN-BDT  

-SVHTT-SDL 

Ban Dân tộc, Sở Du 

lịch Hà Nội 

Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Ban Dân 

tộc, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2022. 

7 
91/CTPH-

NCTHN-SVHTT 

Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi 

thành phố Hà Nội 

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xây dựng 

gia đình văn hóa của người cao tuổi thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2022-2026 
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